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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ
                    Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2297/VPCP-KNTN ngày 10/4/2009 về việc giao các Bộ rà soát, soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ về việc soạn thảo và nội dung dự thảo Nghị định như sau:
I. Sự cần thiết và căn cứ ban hành Nghị định

1. Điều 38 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 quy định “Các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kèm theo các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước căn cứ vào các điều 46, 47, 48, 49, 54, 55, 55a, 56, 61, 71, 78, 87, 96 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính”.

2. Tại Văn bản số 2297/VPCP-KNTN ngày 10/4/2009, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “các Bộ, ngành khẩn trương, rà soát, soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2009”.
3. Một số văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong thời gian qua, trong đó có không ít nội dung cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung vào Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (sau đây viết tắt là Nghị định số 53/2007/NĐ-CP), cụ thể:
a) Quy định của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính về:

- Tăng thẩm quyền xử phạt cho Uỷ ban nhân dân các cấp và Thanh tra chuyên ngành (đối với quy định tại các điều 48, 49 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP);
- Bổ sung trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với quy định tại Điều 58 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP).

b) Quy định của Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 về:

- Tăng mức xử phạt đơn giản từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng (đối với quy định tại Điều 55 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP);
- Văn bản uỷ quyền xử lý vi phạm hành chính phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn uỷ quyền (đối với quy định tại Điều 52 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP);
- Lập biên bản về vi phạm hành chính được dẫn chiếu từ Điều 20 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP trước đây sang Điều 22 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP (đối với quy định tại Điều 57 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP).

c) Quy định của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (sau đây viết tắt là Nghị định số 23/2009/NĐ-CP) - Nghị định này thay thế Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004, trong đó không còn quy định cho thanh tra chuyên ngành khác ngoài thanh tra chuyên ngành xây dựng được xử phạt theo Nghị định 23/2009/NĐ-CP.
Một số hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 53/2007/NĐ-CP được dẫn chiếu đến Nghị định số 126/2004/NĐ-CP (các điều 19, 20 và 21). Do vậy, cần bải bỏ quy định tại các điều 19, 20, 21 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP.

d) Quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009) có hiệu lực từ ngày 01/8/2009:
- Về tăng thẩm quyền của chủ đầu tư (đối với điểm đ khoản 3 Điều 17 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP);
- Bổ sung hành vi vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu (đối với việc bổ sung điểm đ khoản 5 và điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP);
- Bãi bỏ các quy định về bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu được quy định tại các Điều từ Điều 11 đến Điều 18, đồng thời bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP.
đ) Các hành vi được quy định tại điểm n và điểm o khoản 1 Điều 38 của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP đề nghị bãi bỏ, vì hành vi tại các điểm này đã được quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP.


e) Bổ sung cụm từ “hồ sơ đề xuất” vào khoản 2 Điều 14 và thay cụm từ “hồ sơ yêu cầu” tại dòng thứ nhất điểm a khoản 3 Điều 14 bằng cụm từ “hồ sơ đề xuất” để phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

g) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (đối với khoản 1 Điều 4 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP) cần được sửa đổi trên cơ sở:

- Kiến nghị của nhiều Sở Kế hoạch và Đầu tư qua tổng kết 2 năm thi hành Nghị định số 53/2007/NĐ-CP;

- Thống nhất với thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP.

 II. Quan điểm soạn thảo
1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật, tính công khai, minh bạch trong quá trình nghiên cứu, dự thảo mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Đảm bảo các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
3. Ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi đi ngược với quan điểm cải cách hành chính, gây khó khăn, phiền hà cho nhà thầu (không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời thầu, thư mời thầu).

4. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong nước khi họ có đủ khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu (ngăn chặn hiện tượng sử dụng lao động người nước ngoài không đúng quy định, đặc biệt là lao động phổ thông).

III. Quá trình soạn thảo và lấy ý kiến về dự thảo Nghị định

1. Ngày 4/6/2009, thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP.

2. Ngày 10/6/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4168/BKH-TTr gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo tổng hợp việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 53/2007/NĐ-CP.

3. Ngày 17/6/2009, Tổ Biên tập họp lấy ý kiến về các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Nghị định.
4. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 53/2007/NĐ-CP của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo lần I Nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP.

5. Ngày 14/7/2009, gửi lấy ý kiến thành viên Tổ Biên tập về Dự thảo lần I Nghị định .
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Tổ Biên tập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo lần II Nghị định.
6. Ngày …….. , gửi lấy kiến góp ý trực tiếp của một số Bộ, ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số …..); lấy ý kiến góp ý các tổ chức, cá nhân thông qua trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7.………………………………………………………………………………………………………………………..
IV. Bố cục và nội dung chính của Nghị định sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định gồm 03 điều:

- Điều 1 bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung.

- Điều 2 về hiệu lực.

- Điều 3 về trách nhiệm thi hành

V. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan
(Biểu tổng hợp ý kiến kèm theo)
VI. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau

1. Một số ý kiến đề nghị tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư từ 1 năm lên 2 năm.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình như sau:

Khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định “Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện; đối với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường, an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc vi phạm hành chính là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả thì thời hiệu là hai năm;”. Do vậy, trừ hành vi vi phạm hành chính liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình (thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm), các hành vi vi phạm hành chính về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của Pháp lệnh thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giữ nguyên thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như đã quy định tại Nghị định số 53/2007/NĐ-CP, chỉ sửa đổi, bổ sung thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư liên quan đến xây dựng công trình để thống nhất với thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP.
2. Một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung, tăng mức xử phạt của một số điều tại Chương II, Nghị định số 53/2007/NĐ-CP.
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình như sau:

Pháp luật về kế hoạch và đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện, theo chương trình xây dựng Pháp luật: tháng 6/2010 dự thảo Luật Hợp tác xã sẽ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến; tháng 12/2009 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp sẽ được trình Chính phủ. Vì vậy, khi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sẽ phải sửa đổi, bổ sung  các điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP cho phù hợp với các quy định này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tiếp thu ý kiến góp ý để có thể xem xét, kiến nghị khi xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP cùng với thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới sau năm 2010.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin kính trình Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
BỘ TRƯỞNG
- Như trên;

- Lưu: VT, TTr.
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